
Mua Thuê mua Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 TRƯƠNG BẢO NGỌC 089196007169
Khóm Hòa Long 4, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, An 

Giang
x 8/11/2023

1. Trương Tùng Lâm (Ba);

2. Nguyễn Thị Hoàn Kim (Mẹ);

3. Trương Hồng Ngọc (Con)

2 TRƯƠNG THIÊN TRANG 089196016358
451/6I, Tổ 47, Khóm Đông Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 8/11/2023

1. Lưu Thị Bông (Mẹ);

2. Trương Thị Trang Thanh (Chị);

3. Trương Thanh Xuân (Chị);

4. Nguyễn Minh Nghĩa (Chồng);

5. Lâm Trương Quỳnh Anh (Cháu);

6. Lâm Trương Phúc Anh (Chú)

3 NGUYỄN NHỰT PHƯƠNG 089092017153
14 Thiên Hộ Dương, Khóm Bình Khánh 3, Phường Bình Khánh, 

TP Long Xuyên, An Giang
x 8/11/2023

1. Thái Trang Đài (Vợ);

2. Nguyễn Văn Thành (Ba);

3. Trần Thị Kim Loan (Mẹ);

4. Nguyễn Thái Bảo Ngọc (Con)

4 ĐINH NHẬT HÙNG 056088003491
15, Đường số 22 Khu Sao Mai, Khóm Bình Khánh 5, Phường 

Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
x 8/11/2023

1. Lương Âu Mai Phương (Vợ);

2. Đinh Hoàng Phương Chi (Con)

5 NGUYỄN DUY PHONG 089084012631
456/6B, Tổ 37, Khóm Đông Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang
x 8/11/2023

1. Bùi Thị Đẹp (Mẹ);

2. Nguyễn Thụy Bảo Ngọc (Chị);

3. Đặng Thị Phi Nga (Vợ);

4. Nguyễn Thị Ái Ái (Con);

5. Nguyễn Thanh Thiên (Con)

6 LÊ HỒNG PHƯỚC 089096005514
J13, Tổ 123, Khóm Đông Thịnh 7, Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 8/11/2023

1. Đào Như Mai (Mẹ);

2. Lê Hữu Lợi (Ba);

3. Lê Thị Hồng Duyên (Em)

7 TÔ PHAN HUYỀN MI 089195009189
312 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Đức 4, Phường Bình Đức, TP 

Long Xuyên, An Giang
x 8/11/2023

1. Trần Thị Việt Ngữ (Bà ngoại);

2. Tô Xuân Thái (Cha);

3. Phan Thị Thu Nga (Mẹ);

4. Lâm Trà Giang (Em)

8 NGÔ NGỌC MINH NGUYÊN 089304000527
45, Khóm Bình Khánh 7, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 8/11/2023

1. Nguyễn Thị Thanh Huyền (Mẹ);

2. Ngô Trí Long (Cha);

3. Ngô Thị Kim Em (Bà nội);

4. Ngô Minh Thái (Em)

9 TRẦN THANH VŨ 089098008051
24/1 Thoại Ngọc Hầu, Khóm 3, Phường Mỹ Long, Tp Long 

Xuyên, An Giang
x 8/11/2023

1. Trần Văn Ba (Ông nội - đã mất) ;

2. Trần Thanh Bình (Cháu);

3. Trần Thanh Quang (Cháu);

4. Trần Thanh Phong (Cháu);

5. Trần Thanh Huyền (Cô);

6. Trần Thị Thảo Nhi (Em họ);

7. Lâm Thị Kim Anh (Chị họ);

8. Nguyễn Thị Kiều (Thím);

9. Trần Thanh Hoàng (Em họ);

10. Trần Thanh Tâm (Ba);

11. Lâm Chí Khang (Anh họ);

12. Trần Thanh Nhã (Chú);

13. Quách Thị Thủy (Mẹ);

14. Trần Thanh Thúy (Cô)

10 LÊ HƯƠNG HUỲNH NHƯ 089196004535 Ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang x 8/11/2023

1. Lê Văn Ngời (Cha);

2. Huỳnh Thị Thùy (Mẹ);

3. Lê Trung Kiên (Em)
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11 LÊ HOÀNG GIA HUY 089204016283
78, Đường số 5, KĐT Tây Sông Hậu, Khóm Mỹ Lộc, Phường Mỹ 

Phước, TP Long Xuyên, An Giang
x 8/11/2023

1. Lê Trọng Trí (Cha);

2. Trần Thị Kim Thoa (Mẹ);

3. Lê Hoàng Gia Hân (Em);

4. Trần Thị Miều (Bà ngoại);

12 TRẦN THANH HUY 089090017763 Ấp Mỹ Trung, Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới, An Giang x 9/11/2023

1. Trần Thanh Hải (Bố);

2. Hồ Đình Thúy An (Vợ);

3. Nguyễn Thị Mai (Mẹ);

4. Trần Thị Như Ý (Em);

5. Trần Hồ Thiện Phúc (Con)

13 NGUYỄN TẤN DŨNG 089079024590 Ấp Bình Thạnh 2, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, An Giang x 9/11/2023

1. Huỳnh Thị Trong (Vợ);

2. Nguyễn Thanh Việt (Con);

3. Nguyễn Quỳnh Anh (Con)

14 ĐẶNG THỊ TUYẾT OANH 089184016753
12, Võ Hoành, Khóm Đông Thịnh 9, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang
x 9/11/2023

1.Tôn Tuyết Ngọc (Cháu);

2. Đặng Thị Châu Hà (Chị);

3. Nguyễn Thị Thanh Vân (Mẹ);

4. Tôn Hồng Ngọc (Cháu);

5. Tôn Phước Hùng (Anh rễ);

6. Đặng Văn Bàng (Ba)

15 LẠI THỊ ÁNH NGỌC 089188015708
10/9, Đường Bùi Văn Danh, Khóm Đông An 1, Phường Mỹ 

Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang
x 9/11/2023

1. Bùi Thị Hạnh (Mẹ);

2. Lại Quốc Cường (Cha);

3. Lại Thị Bích Ngọc (Em)

16 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 089198015805
18/37, Khóm Thới An A, Phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 9/11/2023

1. Nguyễn Thị Thường (Bà nội);

2. Nguyễn Quang Thái (Cha);

3. Huỳnh Mỹ Lam (Mẹ);

4. Nguyễn Quỳnh Thanh (Em)

17 LÝ THỊ THANH TÂM 089194021951
Tổ 7, Ấp Mỹ Khánh 1, Xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An 

Giang
x 9/11/2023

1. Lý Thanh Thiện (Ba);

2. Nguyễn Thị Phụng (Mẹ)

18 LÊ PHƯƠNG THẢO 089192003913
47, Khóm Đông Thịnh 8, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 9/11/2023

1. Lê Long Hào (Ba);

2. Ngô Thị Thúy (Mẹ)

19 TRẦN THỊ HỒNG TƯƠI 091187018249
107, Tổ 1, Ấp Chín Ghì, Xã Ngọc Hòa, Huyện Giồng Riềng, Kiên 

Giang
x 9/11/2023

1. Trần Văn Tôn (Cha);

2. Phan Thị Duyên (Mẹ);

3. Trần  Bá Tước (Em);

4. Huỳnh Thị Thủy (Em dâu);

5. Trần Khánh Dư (Cháu);

6. Trần Khánh Vi (Cháu)

20 NGUYỄN NGỌC AN 089083004361
1233/62, Khóm Bình Đức 1, Phường Bình Đức, Tp Long Xuyên, 

An Giang
x 9/11/2023

1. Ngô Kim Chi (Mẹ);

2. Trần Thị Ngói (Vợ);

3. Nguyễn Minh Khang (Con)

21 CHÂU TỰ NHIÊN 089094002485 Ấp Vĩnh Thạnh A, Xã Vĩnh Hòa, Thị xã Tân Châu, An Giang x 9/11/2023

1. Châu Văn Tiếp (Ba);

2. Nguyễn Thị Quyên (Mẹ);

3. Châu Văn Lương (Em)

22 LÊ TUYẾT HOA 089195014097 Tổ 1, Ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh An, Huyện Châu Thành, An Giang x 9/11/2023
1. Lê Hồng Quyện (Cha);

2. Lư Thị Tuyết Mai (Mẹ)

23 VÕ THỊ KIM NGÂN 089194014756
Số 41, Tổ 3, Khóm Vĩnh Phú, Phường Châu Phú A, TP Châu 

Đốc, An Giang
x 9/11/2023

1. Huỳnh Thị Phượng (Mẹ);

2. Võ Lâm Triều (Ba);

3. Võ Phước Bằng (Anh)

24 PHẠM NGUYỄN TUYẾT NGÂN 089197003518 Ấp Bình Quới, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, An Giang x 9/11/2023

1. Phạm Thành Công (Cha);

2. Nguyễn Thị Kim Loan (Mẹ);

3. Phạm Nguyễn Công Danh (Em)

25 HUỲNH VĂN HẬU 089087029463 Ấp Phú Mỹ Hạ, Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân, An Giang x 9/11/2023 1. Huỳnh Văn Thắm (Cha);

26 HUỲNH TỨ PHƯƠNG 089194021845
14, Tổ 18, Khóm Đông Thành, Phường Đông Xuyên, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 9/11/2023

1. Huỳnh Kim Khánh (Ba);

2. Lê Thúy Kiều (Mẹ);

3. Phan Quốc Trí (Con);

4. Huỳnh An Khang (Em);
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27 NGUYỄN THỊ ĐĂNG THƯ 092187007698
62/4, Khóm Bình Thới 2, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 9/11/2023

1. Võ Văn Út (Cha);

2. Nguyễn Thị Giềng (Mẹ);

3. Võ Văn Thuận (Chồng)

28 VÕ VĂN MINH 089087005092 Khóm Xuân Hòa, Phường Tịnh Biên, Thị xã Tịnh Biên, An Giang x 9/11/2023

1. Võ Văn Ngẫm (Anh);

2. Võ Phúc Thịnh (Cháu);

3. Nguyễn Thị Loan (Chị dâu);

4. Lê Thị Thi (Chị dâu);

5. Võ Minh Sự (Anh);

6. Võ Văn Hải (Anh);

7. Võ Phúc Đạt (Cháu);

8. Võ Ngọc Quí (Cháu);

9. Võ Ngọc Bích (Chị);

10. Võ Phúc Trọng (Cháu);

11. Võ Minh Trà (Con);

12. Võ Minh Điền (Con);

13. Võ Minh Nhân (Cháu);

14. Võ Ngọc Gia Hân (Cháu);

15. Lê Thị Cẩm Hiền (Vợ);

29 TRẦN KIM KHẢI 089093013530
562, Võ Thị Sáu, Khóm Đông An 5, Phường Mỹ Xuyên, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 9/11/2023

1. Trần Kim Dư (Cha);

2. Phạm Thị Thanh Trúc (Mẹ);

3. Lý Bạch Yến (Vợ);

4. Trần Kim Khuê (Con);

5. Trần Kim Phát (Con)

30 ĐÀO VĂN SƠN 089082000466 Tổ 1, Ấp Hòa Thạnh, Xã Tân Thạnh, Thị xã Tân Châu, An Giang x 9/11/2023

1. Đào Văn Lắm (Cha);

2. Nguyễn Thị Chuyên (Mẹ);

3. Đào Hoàng Điểm (Em);

4. Đào Công Nghiêm (Em);

5. Đào Huy Tín (Em);

6. Đào Xuân Phương (Con);

7. Đào Lan Phương (Con)

31 PHAN THỊ BÍCH 089177015088
Lô 8P2, Phan Đăng Lưu, Khóm Đông Thịnh 6, Phường Mỹ 

Phước, TP Long Xuyên, An Giang
x 9/11/2023

1. Nguyễn Thị Bảy (Mẹ);

2. Phan Thị Bé Liên (Chị);

3. Phan Thị Ngọc (Em)

32 PHAN THỊ NGỌC THANH 089189015191
67/53, Tổ 6, Khóm Hưng Thạnh, Phường Mỹ Thạnh, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 9/11/2023

1. Nguyễn Thị Xứng (Mẹ);

2. Phan Văn Hùm (Ba);

3. Phan Bửu Thông (Anh)

33 TRẦN THỊ MAI HẰNG 089194008629
Tổ 18, Khóm Long Quới A, Phường Long Phú, Thị xã Tân Châu, 

An Giang
x 9/11/2023

1. Trần Cao Minh (Cha);

2. Châu Tuyết Ngân (Mẹ);

3. Trần Quốc Trung (Em)

34 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG AN 089188009815
19, Tổ 1, Ấp Long Hưng, Xã Ô Long Vỹ, Huyện Châu Phú, An 

Giang
x 10/11/2023

1. Nguyễn Hoàng Dững (Chồng);

2. Nguyễn Ngọc Uyên Nhi (Con);

3. Nguyễn Hoàng Gia Khiêm (Con)

35 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 089198001119
Khóm Vĩnh Thuận, Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu 

Phú, An Giang
x 10/11/2023

1. Nguyễn Thị Tuyết (Bà nội);

2. Lê Văn Lực (Cha);

3. Phạm Thị Mỹ Loan (Mẹ);

4. Lê Thị Phương Linh (Em)

36 LÊ THỊ KIỀU 089189000845
36/2C, Khóm Trung Thạnh, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 10/11/2023

1. Nguyễn Văn Lợi (Cha);

2. Trần Thùy Dương (Mẹ);

3. Nguyễn Thị Thùy Hương (Chị);

4. Nguyễn Lê Phúc Bảo (Cháu);

5. Nguyễn Lê Phúc Cường (Cháu);

6. Nguyễn Lê Phú Cường (Cháu);

7. Nguyễn Hoàng Phương (Chồng)

37 NGUYỄN ĐẶNG GIA PHÚC 089202010111
255A/13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 10/11/2023

1. Nguyễn Thị Ngọc Hải (Ba);

2. Đặng Mai Khanh (Mẹ);

3. Nguyễn Đặng Minh Khuê (Em)
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38 NGUYỄN THỊ PHI NGA 089191010863
Số 11, Phạm Ngọc Thạch, Khóm Đông Thịnh 8, Phường Mỹ 

Phước, TP Long Xuyên, An Giang
x 10/11/2023

1. Bùi Thị Hằng (Mẹ);

2. Nguyễn Anh Việt (Em)

39 PHẠM TẤN ANH 089094008297
114/77, Khóm Tân Phú, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An 

Giang
x 10/11/2023

1. Trần Thị Thiên Hương (Mẹ);

2. Phạm Thị Tú Trinh (Chị);

3. Phạm Tấn Phát (Cháu);

40 NGUYỄN THỊ MINH THI 089179018011
149/3F, Khóm Đông An 2, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 10/11/2023 1. Vũ Đức Thịnh (Chồng)

41 LÊ THỊ PHƯƠNG ÂN 089194017907
580A/29, Khóm Bình Thới 2, Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 10/11/2023

1. Nguyễn Đức Thắng (Cha chồng);

2. Lê Thị Kim Tặng (Mẹ chồng);

3. Nguyễn Giang Đông (Chồng - đã ly 

hôn);

4. Nguyễn Đông Quân (Con);

5. Nguyễn Lê Vy (Con)

42 TRƯƠNG TUYẾT VÂN 089194008627
335, Tầng 3, Khu CC Bắc Hà Hoàng Hổ, Khóm Tây Khánh 2, 

Phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
x 10/11/2023

1. Nguyễn Ngọc Hà (Mẹ);

2. Trương Kiến Dũng (Cha)

43 NGUYỄN ANH MINH 089090002368
06, Đường số 01, KDC Lê Chân, Khóm Mỹ Quới, Phường Mỹ 

Quý, TP Long Xuyên, An Giang
x 10/11/2023

1. Võ Văn Nhịn (Ba);

2. Võ Thị Ái Hương (Vợ);

3. Nguyễn Võ Minh Khôi (Con);

4. Nguyễn Võ Tuệ Nhị (Con);

5. Nguyễn Thị Út Nhỏ (Mẹ);

6. Nguyễn Tuấn Hưng (Cháu)

44 PHAN TUẤN TRUNG 089098007587
100D/5, Khóm Bình Thới 2, Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 10/11/2023

1. Thái Minh Xuân (Dượng);

2. Phan Thị Thùy Trang (Cô);

3. Thái Kim Ngân (Em)

45 LÊ THANH TÙNG 093074000037
15 (đường số 1, Kđt Mới, Tây Sông Hậu), Khóm Mỹ Thọ, 

Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang
x 10/11/2023

1. Nguyễn Thị Thanh Trúc (Vợ);

2. Lê Henry Nguyễn (Con);

3. Lê Randy Nguyễn (Con)

46 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY 089187015613
862/43 Khóm Bình Đức 2, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 10/11/2023

1. Nguyễn Thiị Dưng (Mẹ);

2. Nguyễn Văn Hoàng (Ba);

3. Nguyễn Chí Thanh (Anh trai);

4. Nguyễn Minh Khôi (Con trai)

47 NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 089090000593
Ấp Bình Quới 2, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An 

Giang
x 10/11/2023

1. Nguyễn Văn Hùng (Cha);

2. Trần Thị Diễm Hằng (Mẹ);

3. Nguyễn Chánh Tín (Em);

4. Nguyễn Đặng Minh Khôi (Con);

5. Trần Đắc Thành (Em họ);

6. Nguyễn Duy Luân (Cháu);

48 LƯƠNG VĂN PHÁP 089095000605
Tổ 37, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú, An 

Giang
x 10/11/2023

1. Trần Thị Cưng (Bà nội);

2. Lương Văn Kê (Cha);

3. Ngô Thị Thi (Mẹ);

4. Lương Hoàng Phi (Em trai);

5. Kim Thị Bảo Phương (Vợ);

6. Lương Kim Pháp Đăng (Con)

49 DƯƠNG THÚY MAI 089195019472 Ấp Tân Vọng, Xã Vọng Thê, Huyện Thoại Sơn, An Giang x 10/11/2023

1. Dương Hoàng Tuấn (Cha);

2. Trương Thị Nga (Mẹ);

3. Dương Ánh Loan (Em);

4. Dương Quốc Tiến (Em)

50 TRƯƠNG TÍCH LŨY 089097012510
202, Tổ 8, Ấp Kiến Thuận 1, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, 

An Giang
x 10/11/2023

51 PHAN VĂN NGỌC HIỆP 089080023745 Khóm An Hòa A, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang x 10/11/2023

1. Lê Thị Cơ (Mẹ);

2. Đào Nữ Ngọc Lan (Vợ);

3. Phan Ngọc Lan Vy (Con);

4. Phan Ngọc Mai Vy (Con);



Mua Thuê mua Thuê

CCCD / CMND Địa chỉ
Tên các thành viên trong hộ gia đình, 

mối quan hệ
STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày ký hợp 

đồng

Đăng ký

52 ĐINH TRẦN HOÀNG TUYẾN 089185012239
15/7A, Khóm Trung Thạnh, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 10/11/2023

1. Huỳnh Văn Liệt (Cha chồng);

2. Thái Thị Thiếu (Mẹ chồng);

3. Huỳnh Tấn Lượng (Chồng);

4. Huỳnh Đinh Tấn Lộc (Con);

5. Huỳnh Đinh Tấn Thịnh (Con)

53 NGUYỄN HỒNG NHUNG 089179002149 Khóm Thị 1, Thị trấn Hội An, Huyện Chợ Mới, An Giang x 10/11/2023

1. Lê Minh Thuận (Chồng);

2. Lê Minh Thư (Con);

3. Lý Tố Phương (Mẹ);

4. Lê Minh Hiền (Ba)

54 NGUYỄN HUỲNH THẢO DUYÊN 089198015985 Tổ 11, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân, An Giang x 10/11/2023 1. Nguyễn Hồng Phúc (Cha)

55 PHẠM THỊ CHIẾN 036167010271
109 Đường số 7, Khu Đô thị mới Tây Sông Hậu, Khóm Mỹ Thọ, 

Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang
x 10/11/2023 1. Tạ Văn Thành (Chồng)

56 PHẠM HOÀNG CÔNG KHẢI 089082003185
Lô 3I5, Khóm Đông Thịnh 9, Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 10/11/2023

1. Dương La Diệu Linh (Vợ);

2. Phạm Hoàng Mỹ Tiên (Con);

3. Phạm Hoàng Mỹ Uyên (Con)

57 TRẦN HOÀNG NHI 089099014232
Ấp Bình Trung 2, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An 

Giang
x 10/11/2023

1. Trần Ngọc Ngôi (Cha);

2. Lương Thị Kim Hoàng (Mẹ);

3. Trần Hoàng Phúc (Em)

58 TRẦN PHÚ QUÍ 089090014477 Tổ 14, Ấp Hòa Lợi, Xã Phú Hiệp, Huyện Phú Tân, An Giang x 10/11/2023

1. Trần Kim Trọng (Cha);

2. Trần Thị Bích Ngọc (Em);

3. Đỗ Thị Kim Phượng (Mẹ)

59 VÕ MINH TRÍ 089081000604
Số 15, Nam Đặng Dung, Khóm 3, Phường Mỹ Long, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 10/11/2023

1. Nguyễn Thị Khoa Thi (Vợ);

2. Võ Hoàng Lâm (Con);

3. Võ Ngọc Minh Thư (Cháu);

4. Nguyễn Nhật Vy (Cháu);

5. Võ Ngọc Minh Tuyết (Cháu họ);

6. Võ Ngọc Cát Tường (Cháu họ);

7. Nguyễn Ngọc Tú Vi (Cháu họ)

60 PHẠM THỊ PHƯỢNG TRÌ 089184017065
Tổ 04, Ấp Đông Bình Trạch, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu 

Thành, An Giang
x 10/11/2023

1. Phạm Hoàng Ân (Cha);

2. Đỗ Thị Huỳnh Nga (Mẹ);

3. Phạm Hoàng Trí (Anh);

4. Phạm Hoàng Triết (Anh)

61 TRẦN XUÂN VIỆT 089079000829 Khóm Mỹ Hòa, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, An Giang x 13/11/2023 1. Trần Văn Sáu (Cha)

62 NGUYỄN HUỲNH THIÊN 092088017361 Khóm Mỹ Hòa, Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, An Giang x 13/11/2023

1. Huỳnh Thị Đẹp (Mẹ);

2. Nguyễn Kim Huyên (Vợ);

3. Nguyễn Huỳnh Mãi (Anh);

4. Nguyễn Huỳnh Luôn (Anh);

5. Nguyễn Ngọc Thiên Hương (Con);

6. Nguyễn Hùynh Cẩm Thu (Em)

63 TRẦN CÔNG ĐẠT 089097004071
860 Hà Hoàng Hổ, Khóm Đông An 2, Phường Mỹ Xuyên, TP 

Long Xuyên, An Giang
x 13/11/2023 1. Trần Thị Thế (Bà)

64 ÔN THỊ MAI PHƯƠNG 089180023136
858C/43, Khóm Bình Khánh 1, Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 13/11/2023

1. Huỳnh Phúc Lâm (Con);

2. Huỳnh Mai Anh Thư (Con);

3. Nguyễn Thị Mai Trinh (Mẹ);

65 TRẦN TUẤN LINH 089081023507
194/17 Hẻm Rạch Gừa, Tổ 176, Khóm Mỹ Lộc, Phường Mỹ 

Phước, TP Long Xuyên, An Giang
x 13/11/2023

1. Trần Ngọc Ân (Cha);

2. Trần Thị Cẩm Phụng (Mẹ);

3. Đỗ Ngọc Quỳnh Như (Cháu);

4. Trần Hiếu Trung (Em);

5. Trần Tấn Lực (Anh);

6. Trần Ngọc Phú (Em);

7. Trần Bảo Ngọc (Con)



Mua Thuê mua Thuê

CCCD / CMND Địa chỉ
Tên các thành viên trong hộ gia đình, 

mối quan hệ
STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày ký hợp 

đồng

Đăng ký

66 PHÙNG QUỐC THÀNH 089074022775
09 Nguyễn Cảnh Dị, Khóm Bình Khánh 3, Phường Bình Khánh, 

TP Long Xuyên, An Giang
x 13/11/2023

1. Lý Ngọc Ánh (Mẹ);

2. Phùng Quốc Anh (Cha);

3. Phùng Thị Ngọc Minh (Em);

4. Phùng Quốc Cường (Em); 

67 LÝ LỆ QUYỂN 095190000531
Lầu 1, 77/6A, Phạm Ngũ Lão, Khóm Đông Thịnh 2, Phường Mỹ 

Phước, TP Long Xuyên, An Giang
x 13/11/2023 1. Lâm Thanh Duy (Chồng)

68 LÊ BẢO QUÂN 089089001278 Khóm An Thịnh, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, An Giang x 13/11/2023
1.La Thị Tư (Bà nội);

2. Lê Kiều Uyên Uyên (Em)

69 KHƯU MINH ANH 089197004208
673/28A, Tổ 48, Khóm Đông Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang
x 13/11/2023

1. Khưu Thị Kiều Thu (Cô);

2. Khưu Bá Kim (Cha);

3. Phan Thị Bé Tư (Mẹ);

4. Khưu Anh Tuấn (Em);

5. Khưu Đức Minh (Bác);

6. Phạm Thị Mỹ Em (Bác);

7. Khưu Đức Minh Nguyên (Anh);

8. Khưu Minh Tú (Chị)

70 TRƯƠNG THOẠI NGỌC TRÚC MAI 089192011386 Ấp Long Bình, Xã Long Kiến, Huyện Chợ Mới, An Giang x 13/11/2023

1. Trương Hiếu Nghĩa (Ba);

2. Nguyễn Thị Khoa (Mẹ);

3. Trương Thị Thoại Phương (Chị);

4. Huỳnh Khánh Băng (Cháu)

71 TRƯƠNG THANH TÙNG 089080009203 Ấp Hòa Thới, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, An Giang x 13/11/2023

1. Nguyễn Thị Kiều Tiên (Vợ);

2. Trương Tuấn Vỹ (Con);

3. Trương Thanh Phong (Con)

72 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 089080010362
783A/40, Khóm Bình Đức 2, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 13/11/2023 1. Nguyễn Thị Bởi (Mẹ)

73 LÊ THOẠI VĂN 089086000548
1/6 , Khóm Đông Thịnh 1, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 13/11/2023 1. Lê Thành Kim (Cha)

74 HUỲNH THANH VŨ 089070011601
24/58, Khóm Thới Hòa, Phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, An 

Giang
x 13/11/2023

1. Huỳnh Duy Phong (Con);

2. Huỳnh Duy Linh (Con)

75 NGUYỄN THỊ MỸ 089196003868
418C/22, Khóm Bình Đức 5, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 13/11/2023

1. Nguyễn Văn Hồ (Ba);

2. Phan Thị Phương (Mẹ);

3. Nguyễn Thị Mỹ Xuyên (Em)

76 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 089169006471
12/7B Khóm Đông Thạnh A, Phường Mỹ Thạnh, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 13/11/2023

1. Lê Nguyễn Quang Thái (Con);

2. Lê Nguyễn Diễm Quỳnh (Con);

3. Lương Thị Ngọc Bích (Con dâu)

77 MAI HOÀNG KIM THANH 089196008784
Số 2, Đường số 3, KDC Tây Sông Hậu, Khóm Mỹ Thọ, Phường 

Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang
x 13/11/2023

1. Mai Thanh Hùng (Cha);

2. Huỳnh Kim Hoàn (Mẹ);

3. Mai Thanh Đức (Em);

4. Mai Thanh Hậu (Em);

5. Phan Hoàng Phúc (Em);

6. Phan Hoàng Nam (Anh);

7. Phan Hoàng Lộc (Em)

78 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 089301012478 Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới, An Giang x 13/11/2023

1. Nguyễn Văn Thuận (Anh);

2. Nguyễn Thị Kim Tuyền (Mẹ);

3. Nguyễn Đức Thiên Ân (Cháu);

4. Nguyễn Văn Thảo (Cha)

79 TRẦN NGUYỄN ANH KHOA 089093005592 Tổ 20, Ấp Tấn Phước, Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, An Giang x 13/11/2023

1. Trần Minh Tấn (Cha);

2. Nguyễn Thị Kim Duyên (Mẹ);

3. Trần Thị Phương Thảo (Chị);

4. Trần Huyền Thanh (Em)

80 VÕ HỒNG PHÚC 089083029479
520/13A,Tổ 32, Khóm Đông Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang
x 13/11/2023

1. Võ Văn Đức (Ba);

2. Nguyễn Thị Kim Long (Mẹ);

3. Võ Thị Hoàng Oanh (Em);

4. Võ Thị Phượng Oanh (Em)



Mua Thuê mua Thuê

CCCD / CMND Địa chỉ
Tên các thành viên trong hộ gia đình, 

mối quan hệ
STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày ký hợp 

đồng

Đăng ký

81 TRẦN THANH PHÙNG 089083000670
751/83/15, Hẻm Bùi Văn Danh, Khóm Tây Khánh 3, Phường Mỹ 

Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
x 13/11/2023

1. Trần Thị Kim Ngọc (Vợ);

2. Trần Phương Nghi (Con)

82 THÁI QUỐC PHONG 089074009072
12/1A, Khóm Tân Quới, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An 

Giang
x 13/11/2023

1. Thái Văn Nỉ (Cha);

2. Hồ Ngọc Bích (Mẹ);

3. Thái Huỳnh Quốc Duy (Con)

83 VÕ THỊ THẢO NGUYÊN 089196017594
01A3, Tổ 18, Khóm Đông Thành, Phường Đông Xuyên, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 14/11/2023

1. Võ Văn Khanh (Cha);

2. Lê Thị Kim Khánh (Mẹ);

3. Võ Thị Thủy Tiên (Chị);

4. Nguyễn Võ Nan An (Cháu)

84 VÕ HỒNG LỢI 089079020418
1026/18C, Rạch Tầm Bót, Khóm Đông Thịnh 9, Phường Mỹ 

Phước, TP Long Xuyên, An Giang
x 14/11/2023 1. Võ Kim Lộc (Con)

85 PHẠM TỨ THIỆN TÂM 089091019433 Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, An Giang x 14/11/2023

1. Phạm Tứ Thiện (Cha);

2. Nguyễn Thị Hoa Trang (Mẹ);

3. Phạm Nguyễn Thy Thy (Con);

4. Nguyễn Thị Loan Anh (Vợ);

5. Phạm Thanh Trúc (Em)

86 TRẦN NGỌC PHÚC 089085012289
Khóm Đông An 5, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An 

Giang
x 14/11/2023

1. Trần Ngọc Dư (Cha);

2. Hà Thùy Vân (Mẹ);

3. Trần Ngọc Thọ (Em);

4. Trần Hà Gia Lộc (Em)

87 ĐÀO THẾ HIỂN 089089000605
Lô 12B2, Đường Trường Chinh, Khóm Đông Thịnh 6, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang
x 14/11/2023

1. Đào Văn Cải (Cha);

2. Nguyễn Thị Kim Mỵ (Mẹ);

3. Đào Nhật Trường (Em)

88 ĐỖ HUỲNH PHƯƠNG THY 089199013387 Tổ 1, Ấp Tân Phú, Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân, An Giang x 14/11/2023 1. Đỗ Trung Lai (Cha)

89 NGUYỄN THANH LOAN 089187010877
145/3A, Tổ 74, Khóm Đông Thịnh 5, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang
x 14/11/2023

1. Phan Thị Thu (Mẹ);

2. Nguyễn Thanh Diệu (Chị);

3. Đặng Nguyễn Ngọc Hân (Cháu);

4. Nguyễn Quốc An (Cháu);

5. Nguyễn Quốc Huy (Em);

6. Nguyễn Quốc Việt (Cậu)

90 BÙI BẢO TÂM 089084014201
Tổ 21, Khóm Long Thị D, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, 

An Giang
x 14/11/2023

1. Bùi Quốc Việt (Ba);

2. Nguyễn Thị Nga (Mẹ);

3. Cù Ngọc Quí (Vợ);

4.Bùi Cù Quang Huy (Con)

91 TRẦN THỊ NGỌC THU 089179003615
42/36 Khóm Trung An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An 

Giang
x 14/11/2023

1. Nguyễn Thanh Hùng (Chồng - ly hôn);

2. Nguyễn Ngọc Thu Phương (Con)

92 NGUYỄN NGỌC TRÍ 089071011537
12/7A, Tổ 3, Khóm Đông Thạnh A, Phường Mỹ Thạnh, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 14/11/2023

1. Nguyễn Văn Gần (Cha);

2. Nguyễn Thị Út (Mẹ);

3. Nguyễn Ngọc Trung (Anh)

93 NGUYỄN ANH PHƯƠNG 089304014274
1749/65, Tổ 168, Khóm Mỹ Lộc, Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 14/11/2023

1. Bùi Văn Nguyên (Ông ngoại);

2. Bùi Thi Thu Hiền (Mẹ);

3. Lê Minh Thùy (Em);

4. Lê Minh Gia Hân (Em)

94 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 089176022888
420A/12, Khóm Tây Khánh 2, Phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 14/11/2023

1. Nguyễn Văn Huẩn (Cha);

2. Nguyễn Thị Lệ (Mẹ);

3. Nguyễn Thái Bình (Em);

4. Trần Văn Hiền (Chồng);

5. Trần Nguyễn Ngọc Trâm (Con);

6. Nguyễn Ngọc Bảo Trân (Cháu);

7. Nguyễn Ngọc Bảo Trinh (Cháu);



Mua Thuê mua Thuê

CCCD / CMND Địa chỉ
Tên các thành viên trong hộ gia đình, 

mối quan hệ
STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày ký hợp 

đồng

Đăng ký

95 NGUYỄN HUỲNH BĂNG NHƯ 089196010114
Đường Trần Thanh Lạc, Tổ 20, Khóm An Hòa B, Thị trấn Ba 

Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang
x 14/11/2023

1. Nguyễn Văn Mai (Cha);

2. Nguyễn Thị Chàm (Mẹ);

3. Nguyễn Đình Hiếu Băng Sơn (Anh);

4. Nguyễn Thị Nở (Chị);

5. Nguyễn Huỳnh Khánh Toàn (Cháu);

6. Nguyễn Huỳnh Khánh Đăng (Cháu)

96 TRƯƠNG HỮU CÓ 087088010549 602, Ấp An Khương, Xã Định Yên, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp x 14/11/2023
1. Lê Thị Bé (Bà Ngoại);

2. Phạm Mỹ Hằng (Mẹ)

97 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG

351765062;

089185028344 Tổ 17, Ấp Tấn Quới, Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, An Giang x 14/11/2023

1. Nguyễn Ngọc Trung (Cha);

2. Nguyễn Xuân Phú (Anh);

3. Nguyễn Duy Khang (Cháu);

4. Dương Gia Lạc (Con)

98 LÊ TRƯỜNG GIANG 089090000668
613C/31, Khóm Bình Khánh 2, Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 14/11/2023

1. Cù Thị Thanh Nguyên (Vợ);

2. Lương Sơn Hiệp (Mẹ);

3. Lê Hương Giang (Em);

4. Lê Quốc Nam (Con);

5. Lê Văn Lũy (Cha)

99 VŨ THỊ HỒNG YẾN 089190002253
340, Đường Trường Đua, Tổ 18, Khóm 7, Phường Châu Phú A, 

TP Châu Đốc, An Giang
x 14/11/2023

1. Hồ Thị Ngọc Diệp (Mẹ);

2. Vũ Thị Hồng Cúc (Chị);

3. Nguyễn Tuấn Kiệt (Cháu);

4. Nguyễn Vũ Minh Anh (Cháu)

100 VÕ TẤN SỸ 089079021144 Ấp Long Định, Xã Long Kiến, Huyện Chợ Mới, An Giang x 14/11/2023

1. Võ Thành Út (Cha)

2. Lê Thị Nhồng (Mẹ);

3. Nguyễn Thị Thanh Thảo (Vợ)

101 NGUYỄN HỮU THÀNH 089091013431 Khóm 2, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, An Giang x 14/11/2023 1. Lê Thị Phi (Mẹ)

102 TRẦN BÌNH TRỊ 089088025438 Ấp Long Thuận, Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới, An Giang x 14/11/2023

1. Trần Công Danh (Cha);

2. Nguyễn Thị Thanh Thủy (Mẹ);

3. Trần Thân Vinh (Con);

103 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 089169007365 Ấp Long Thành, Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới, An Giang x 14/11/2023

1. Lê Hoàng Long (Chồng);

2. Lê Thị Huỳnh Như (Con);

3. Lê Thị Thùy Dương (Con);

4. Lê Thị Như Huỳnh (Con);

104 NGUYỄN TRUNG HIẾU 089204011126 Ấp Nhơn Ngãi, Xã Nhơn Mỹ, Huyên Chợ Mới, An Giang x 14/11/2023
1. Nguyễn Thanh Long (Ba);

2. Hoàn Thị Kim Chi (Mẹ);

105 VÕ VĂN GIÀU 089200010021 Tổ 10, Ấp An Thạnh, Xã Lê Trì, Huyện Tri Tôn, An Giang x 14/11/2023

1. Võ Văn Thợ (Ông nội);

2. Võ Văn Sang (Cha);

3. Lâm Thị Hồng (Mẹ);

4. Võ Thị Ngọc Bích (Em)

106 NGUYỄN THỊ THÚY VI 089181005981
374, Tổ 13, Ấp Nhơn Hiệp, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, An 

Giang
x 14/11/2023

1. Nguyễn Thế Lữ (Cha);

2. Nguyễn Thị Đặm (Mẹ);

107 ĐOÀN KIM HÒA 089185004559
193/34/38 Khóm Tân Quới, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 14/11/2023

108 HOA LÝ TUẤN 089201002649
282A/15, Khóm Bình Khánh 7, Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 15/11/2023

1. Hoa Văn Thuận (Cha);

2. Lý Kim Ngọc (Mẹ);

3. Hoa Lý Thái (Em)

109 BÙI VĂN DỰ 036090004636 Ấp An Thuận, Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới, An Giang x 15/11/2023

1. Bùi Nguyễn Linh Trang (Con ruột);

2. Nguyễn Thị Nương (Vợ);

3. Bùi Nguyễn Nhật Anh (Con ruột)



Mua Thuê mua Thuê

CCCD / CMND Địa chỉ
Tên các thành viên trong hộ gia đình, 

mối quan hệ
STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày ký hợp 

đồng

Đăng ký

110 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN 089184027910
35C, Khóm Bình Khánh 3, Phường Bình Khánh, Tp Long Xuyên, 

An Giang
x 15/11/2023

1. Vương Thị Hà (Mẹ);

2. Nguyễn Bích Thủy (Chị);

3. Nguyễn Thị Phương Thảo;

4. Nguyễn Nhật Phú Quý;

5. Nguyễn Nhật Trúc Quân;

6. Võ Quỳnh Anh;

111 LÊ QUANG ĐẠI 089091024382
169/7, Tổ 69, Khóm Đông Thịnh 5, Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 15/11/2023

1. Lê Văn Ký (Cha);

2.Nguyễn Thị Hoa Thư (Mẹ);

3. Lê Bảo Ngọc (Cháu)

112 PHAN THỊ NGỌC LINH 089187026699
08 Tổ 1, Ấp Phú Vinh, Thị trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân, An 

Giang
x 15/11/2023 1. Nhan Thị Nga (Mẹ)

113 PHAN THỊ TRUNG HÒA 089196003133
Tổ 19, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng , Huyện Châu Thành, An 

Giang
x 15/11/2023

1. Đặng Đại Chúng (Cậu);

2. Lê Thị Mỹ Tiên (Mợ);

3. Đặng Đại Phát (Em)

114 NGUYỄN TUẤN KIỆT 089084011318
Tổ 6, Ấp Bình Phước, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, An 

Giang
x 15/11/2023

1. Nguyễn Thị Ngọc Giàu (Vợ);

2. Nguyễn Văn Bỉnh (Cha);

3. Nguyễn Tuấn Phúc (Con);

4. Phan Thị Kim Chưởng (Mẹ)

115 NGUYỄN THANH HOÀNG 089078024143
454/6, Tổ 46, Khóm Đông Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 15/11/2023

1. Nguyễn Thị Kim Chi (Em);

2. Lê Thành Công (Cháu)

116 NGUYỄN HUY CƯỜNG 089076019553
12/1 Phan Bội Châu, Khóm Bình Thới 2, Phường Bình Khánh, 

TP Long Xuyên, An Giang
x 15/11/2023

1. Nguyễn Quốc Thuần (Anh);

2. Nguyễn Thị Phi Yến (Em);

3. Dương Thị Tuyết Ly (Vợ);

4. Nguyễn Dương Nguyên Chương 

(Con);

5. Nguyễn Dương Tuyết Nhi (Con);

6. Nguyễn Trần Quốc Huy (Cháu);

7. Nguyễn Trần Quốc Vương (Cháu);

8. Lý Kiều Nguyệt (Mẹ)

117 NGUYỄN BỬU TUYẾT TRÂN 089179001057
Tổ 03, Ấp Phú An II, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, An 

Giang
x 15/11/2023

1. Nguyễn Ngọc Nga (Mẹ);

2. Nguyễn Bửu Bích Trân (Em);

3. Nguyễn Bửu Hoàng Thụy (Em);

4. Nguyễn Bửu Tường Thụy (Anh)

118 NGUYỄN NGỌC TRÂM 083305001939 Khóm Phú Hữu, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, An Giang x 15/11/2023

1. Nguyễn Ngọc Hòa (Ba);

2. Võ Thị Thanh Hiền (Mẹ);

3. Nguyễn Ngọc Khánh (Em);

4. Nguyễn Ngọc Xuân Phúc (Em);

119 ĐỖ THỤY BÍCH NGỌC 089189021072
521, Tổ 17, Ấp Mỹ Thuận, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, An 

Giang
x 15/11/2023 1. Nguyễn Thị Thanh Loan (Mẹ)

120 TRẦN QUỐC BẢO 089084004623
5B1, Nguyễn Thượng Hiền, Khóm Bình Khánh 6, Phường Bình 

Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
x 15/11/2023

1. Trần Thị Tâm Trúc (Chị);

2. Sơn Kiết Lỹ (Anh rể);

3. Sơn Trần Việt Nhi (Cháu);

4. Sơn Trần Ý Nhi (Cháu);

5. Sơn Trần Cát An (Cháu)

121 NGUYỄN CHÍ LINH 089096001349 Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Hữu, Huyện An Phú, An Giang x 15/11/2023

1. Nguyễn Thị Thùy Linh (Em);

2. Lương Thị The (Mẹ);

3. Nguyễn Văn Triết (Cha);

4. Nguyễn Thị Yến Linh (Em)

122 VÕ THỊ NHƯ YẾN 089193000618
Số 9, Lưu Hữu Phước, Khóm Đông Thịnh 9, Phường Mỹ Phước, 

TP Long Xuyên, An Giang
x 15/11/2023

1. Võ Thanh Tân (Cha);

2. Đỗ Như Ý (Mẹ);

3. Võ Thị Như Quỳnh (Em)

123 VĂN MỸ TRANG 089189014501
8H2, Chu Văn An, Khóm 3, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 16/11/2023

1. Phan Hữu Tài (Chồng);

2. Trương Thị Mỹ Thanh (Mẹ)

124 LÊ LÂM TÂM GIAO 089197008014
681/11, Tổ 1, Khóm Đông Phú, Phường Đông Xuyên, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 16/11/2023

1. Lê Hoàng Thanh (Cha);

2. Lê Phước Tính (Anh)

125 LÊ THỊ KIM NGÂN 089301006179 Ấp Long An, Xã Long Kiến, Huyện Chợ Mới, An Giang x 16/11/2023
1.  Lê Văn Phúc (Cha);

2. Nguyễn Thị Diễm Thi (Mẹ)



Mua Thuê mua Thuê

CCCD / CMND Địa chỉ
Tên các thành viên trong hộ gia đình, 

mối quan hệ
STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày ký hợp 

đồng

Đăng ký

126 LÊ VĂN KHIÊM 089079009762 Ấp Mỹ Thành, Xã Định Mỹ, Huyện Thoại Sơn, An Giang x 16/11/2023

1. Lê Văn Kịch (Cha);

2. Trương Thị Hòa (Mẹ);

3. Lê Hoàng Anh (Em);

4. Lương Thúy Kiều (Vợ);

5. Lê Đức Thông (Con);

6. Lê Ngọc Anh Ngân (Con)

127 ĐẶNG PHƯỚC HÙNG 089083000458
77/23/2, Tổ 56, Khóm Đông Thịnh 4, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang
x 17/11/2023 1. Nguyễn Thị Yến Nhi (Vợ)

128 LÊ VĂN HIỆP 089093016239 Ấp Long Bình, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, An Giang x 17/11/2023
1. Nguyễn Ngọc Ính (Mẹ);

2. Lê Hữu Nghi (Anh)

129 BÙI THANH HOÀNG 089088004399 Ấp An Khương, Xã An Thạnh Trung, Huyện Chợ Mới, An Giang x 17/11/2023

1. Phạm Thị Chung (Mẹ);

2. Bùi Quốc Vững (Anh);

3. Bùi Thanh Long (Anh);

4. Bùi Lê Thúy Duy (Cháu);

5. Bùi Hoàng Dung (Con);

6. Bùi Hoàng Khánh (Con);

7. Bùi Lê Anh Khôi (Cháu);

8. Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Vợ)

130 TRƯƠNG CÔNG TẤN 089086006400
83 Chu Văn An, Khóm 3, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An 

Giang
x 17/11/2023

1. Trương Quang Ngọc (Cha);

2. Nguyễn Thị Mỹ Lệ (Mẹ);

3. Nguyễn Thị Bé Nương (Vợ);

4. Trương Hải Ngân (Con);

5. Trương Thị Thái Hà (Em);

6. Đỗ Phúc Long (Cháu)

131 NGUYỄN THỊ YẾN NHƯ 089193000511
Tổ 17, Ấp Mỹ An 2, Xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An 

Giang
x 17/11/2023

1. Thi Lệ Hà (Mẹ);

2. Nguyễn Đắc Thắng (Em);

3. Nguyễn Văn Hân (Cha)

132 LÊ THÀNH TY
352131763;

089094008694

Tổ 16, Ấp Vĩnh Hòa B, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, An 

Giang
x 17/11/2023

1. Lê Văn Sơn (Cha);

2. Phan Kim Liệp (Mẹ);

3. Lê Văn Toàn (Em)

133 CAM NGỌC QUAN 089174007060
103/5, Thoại Ngọc Hầu, Khóm 4, Phường Mỹ Long, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 20/11/2023

1. Cam Ngọc Vân (Chị);

2. Lưu Phước Tính (Con)

134 PHẠM ĐẶNG DUY BẢO 089079003402
18N3, Khóm Đông Thịnh 6, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 20/11/2023

135 BÙI VĂN CHÁNH 045069004966
54/64B, Khóm Trung An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An 

Giang
x 20/11/2023

1. Nguyễn Thị Kim Thoa (Vợ);

2. Bùi Trung Nam (Con);

3. Trương Thị Trúc Linh (Chị dâu);

4. Bùi Phước Phúc (Anh)

136 TRANG DUY QUÝ 089093011959 Tổ 10, Ấp Ninh Lợi, Xã An Tức, Huyện Tri Tôn, An Giang x 20/11/2023

1. Trang Quốc Bình (Ba);

2. Trang Hữu Phúc (Anh);

3. Trang Ngọc Diệp (Chị);

4. Trang Ngọc Trân (Chị);

5. Trang Thư Quỳnh (Con);

6. Lê Khả Nhi (Cháu)

137 NGUYỄN THỊ HẢI ĐĂNG 089193014611
283B/15 Khóm Bình Khánh 7, Phường Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 20/11/2023

1. Nguyễn Hải Hà (Cha);

2. Thái Thị Tuyết Hồng (Mẹ)

138 NGUYỄN LÂM NHÃ NGỌC 089301016955 Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú, An Giang x 20/11/2023

1. Nguyễn Thiện Tòng (Ba);

2. Lâm Hải Phượng (Mẹ);

3. Nguyễn Lâm Nhả Hằng (Chị)

139 TRẦN THỊ NGỌC CHÂU 089199015814
192 Tổ 21, Khóm Đông Thành, Phường Đông Xuyên, TP Long 

Xuyên, An Giang
x 21/11/2023

1. Trần Văn Chánh (Ba);

2. Nguyễn Thị Kiều (Mẹ);

3. Trần Minh Chiến (Em)



Mua Thuê mua Thuê

CCCD / CMND Địa chỉ
Tên các thành viên trong hộ gia đình, 

mối quan hệ
STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày ký hợp 

đồng

Đăng ký

140 TRƯƠNG CẨM VÂN 080189007965 Khóm Vĩnh Phú, Phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, An Giang x 21/11/2023

1. Võ Thành Thân (Bác);

2. Võ Thượng Xuân Thủy (Anh);

3. Trương Thị Cẩm Xuân (Chị);

4. Võ Trương Nhã Uyên (Cháu);

5. Thượng Thị Em (Bác);

6. Võ Trương Nhã Khanh (Cháu)

141 PHAN THỊ TUYẾT GIANG 089183026066
42A/72, Khóm Trung Hưng, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 21/11/2023

1. Phan Thanh Liêm (Cha);

2. Nguyễn Thị Tuyết Bình (Mẹ);

3. Phan Hùng Dũng (Em)

142 TRẦN TRUNG TÍN 092098000603
KV Tân Phước 1, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt, TP Cần 

Thơ
x 22/11/2023

1. Trần Hoàng Nhiệm (Ba);

2. Nguyễn Thị Nhung (Mẹ);

3. Trần Thị Yến Nhi (Chị)

143 LÊ TRỌNG AN 089081008587
348/30C, Tổ 51, Khóm Đông Thịnh 4, Phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, An Giang
x 22/11/2023

1. Trần Thị Hồng Liên (Mẹ);

2. Trần Thị Huyền Trân (Vợ);

3. Lê Trần Vân Nhi (Con)

144 TRẦN THỊ Á MỴ 089196006778
Tổ 03, Ấp Bình Đông 1, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, 

An Giang
x 22/11/2023

1. Trương Văn Hiền (Cha);

2. Trương Thị Lệ Thủy (Mẹ);

3. Trần Trương Đức (Em)

145 HUỲNH THỊ THÙY TRANG 089174018150
55/7A, Khóm Đông Thạnh, Phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 22/11/2023

1. Trương Thị Vân (Mẹ);

2. Huỳnh Thanh Quang (Em);

3. Huỳnh Thanh Tường (Em);

4. Huỳnh Anh Tuấn (Em);

5. Huỳnh Thanh Quy (Em);

6. Trương Huỳnh Trọng Nhân (Con)

146 HUỲNH THỊ MAI THI 089184021502
Lô 16Z, Cù Chính Lan, Khóm Đông Thịnh 6, Phường Mỹ Phước, 

TP Long Xuyên, An Giang
x 22/11/2023 1. Nguyễn Thị Ánh Hoa (Mẹ)

147 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 089165001672
8, Tổ 7, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An 

Giang
x 23/11/2023

1. Trần Thúy Diễm (Con);

2. Trần Minh Triết (Con);

3. Trần An Nhiên (Con)

148 NGUYỄN THỊ MỸ KIM 089186001494
Số 39, Đường LouisPasteur, Tổ 11, Khóm Châu Thạnh, Phường 

Châu Phú A, TP Châu Đốc, An Giang
x 24/11/2023

1. Tăng Thị Bùi (Mẹ);

2. Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Con)

149 ĐẶNG TRUNG HIẾU 087080025542
855A/43, Khóm Bình Đức 2, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 27/11/2023

1. Nguyễn Thị Thưởng (Mẹ vợ);

2. Từ Thị Thảo (Chị vợ);

3. Từ Thị Hòa (Vợ)

150 NGUYỄN PHƯỚC SANG 089081000841 Khóm Thị 1, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, An Giang x 28/11/2023 1. Nguyễn Hữu Phước (Cha)

151 HUỲNH NGỌC THẢO 089149004882
Lô 4R1, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Khóm Đông Thịnh 6, Phường 

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang
x 28/11/2023 1. Đỗ Huỳnh Trâm (Con)

152 THÁI THỊ TUYẾT LOAN 075167005103
36L2, Khóm Đông Thịnh 9, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 29/11/2023

153 NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN
352485344;

089197007809

1128D/57, Khóm Bình Đức 1, Phường Bình Đức, TP Long 

Xuyên, An Giang
30/11/2023

1. Nguyễn Thanh Hải (Cha);

2. Phan Thị mỹ Điềm (Mẹ)

154 VÕ XUÂN THỜI 089097013277 Ấp Long Bình, Xã Long Kiến, Huyện Chợ Mới, An Giang x 30/11/2023

1. Võ Phú Mạnh (Cha);

2. Nguyễn Thị Hằng (Mẹ);

3. Võ Xuân Phát (Em);

155 NGUYỄN MẠNH KHƯƠNG 089197014205 Tổ 5, Ấp Tấn Hưng, Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, An Giang x 30/11/2023

1. Nguyễn Văn Dang (Ba);

2. Phạm Thị Thủy (Mẹ);

3. Nguyễn Thị Như Ý (Chị);

4. Nguyễn Thị Kim Thi (Chị);

5. Nguyễn Thị Ngọc Thi (Em);

6. Nguyễn Hoàng Tiến Đạt (Em)

156 HUỲNH THÀNH NAM 089079009894
Ấp Hòa Hưng, Xã Hòa Bình Thạnh, Huyện Châu Thành, An 

Giang
x 30/11/2023

1. Lê Thị Kim Xuyến (Vợ);

2. Huỳnh Lê Thị Ngọc Diệp (Con);

3. Huỳnh Ngân Lượng (Con)

157 LÊ MINH QUỐC 089091017153
24/5 Khóm Trung Thạnh, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An 

Giang
x 30/11/2023

1. Lê Minh Đeo (Ba);

2. Phạm Thị Mỹ Duyên (Vợ)



Mua Thuê mua Thuê

CCCD / CMND Địa chỉ
Tên các thành viên trong hộ gia đình, 

mối quan hệ
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Ngày ký hợp 

đồng

Đăng ký

158 TRẦN THỊ KIỀU OANH 089185031603 Ấp An Thạnh, Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới, An Giang x 4/12/2023 1. Nguyễn Minh Khôi (Con);

159 TRƯƠNG XUÂN KHÁNH QUỲNH 089186013299 Tổ 14, Khóm 1, Phường Chi Lăng, Thị xã Tịnh Biên, An Giang x 5/12/2023

1. Lê Thị Xuân Hương (Mẹ);

2. Trương Quang Hoàng (Cha);

3. Trương Quang Minh (Em)

160 PHAN THANH CƯỜNG 089089001470 Tổ 29, Ấp An Thuận, Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới, An Giang x 5/12/2023

1. Phùng Thị Biếc (Vợ);

2. Phan Phùng Phi Phụng (Con);

3. Phan Phi Phàm (Con)

161 NGUYỄN VĂN MINH TRUNG 089095018723 Ấp Bình Trung, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, An Giang x 6/12/2023

1. Trần Thị Ngọc (Mẹ);

2. Nguyễn Văn Minh Hiếu (Em);

3. Nguyễn Văn Bông (Ba)

162 HUỲNH BẢO TRÂN 089189017548
395/10A, Khóm Tây Khánh 5, Phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, 

An Giang
x 15/12/2023

1. Huỳnh Văn Bảo (Cha);

2. Phạm Kim Hoa (Mẹ);

3. Huỳnh Bảo Châu (Em); 

4. Đỗ Huỳnh Gia Đạt (Cháu)

163 ĐOÀN NGỌC TOÀN 089080003551 Tổ 4, Ấp Bình Hòa 1, Xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, An Giang x 4/1/2023


